	STT
	Hình thức
	Tên chủ trọ
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Số phòng
	Số người/phòng
	Giá/tháng
	Chú ý
	Ưu tiên

	1
	ở trọ
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	H27/57 Phan Tứ sau KTX trường Trung Cấp nghề số 5
	1228515201
	1
	2
	600k
	bao luôn điện nước trong giá phòng
	nam

	2
	ở trọ
	Tâm Dung
	đối diện H27/65 Phan Tứ
	905723636
	3
	
	
	
	tuỳ

	3
	ở trọ
	Vũ Trọng Tâm
	
	913412128
	1
	2
	1tr
	chia điện nước theo phòng
	

	4
	ở trọ
	Nhà cho thuê
	lô 366 bắc Phan Tứ
	905439891
	
	
	
	
	

	5
	ở trọ
	Thuê nhà
	An thượng
	0933988729
	
	
	
	(liên hệ ngoài giờ làm việc) 
	

	6
	ở trọ
	Cô Hương
	12 Võ Như Hưng(tạp hoá quỳnh hương)
	5113951082
	1
	2_3
	1tr-1.5tr
	ở chung với gia đình chủ
	nữ

	7
	ở trọ
	Chú Thắng
	
	983250469
	2
	4_5
	2tr
	
	

	8
	ở trọ
	Quán chay An Lạc
	Châu Thị Vĩnh Tế
	935736997
	
	1_3
	600-1tr
	
	Nữ

	9
	ở trọ
	Anh Sang
	
	906455225
	
	
	
	đang hoàn thiện nhiều phòng
	

	10
	ở trọ
	
	gần Anh Ca
	
	
	
	
	1 phòng trống 1 dãy ở ké
	

	11
	ở trọ
	Kiên
	H18/01 Trần Văn Dư
	905022136
	1
	1
	600k
	
	Nữ

	12
	ở trọ
	Chi
	K77/10 Trần Văn Dư
	
	1
	1
	600k
	
	Nữ

	13
	ở trọ
	Cô Thanh
	gần K63/10 Chế Lan Viên
	1694570061
	1
	1_2
	600_700k
	cuối tháng 8 mới có
	nữ

	14
	ở trọ
	
	8 Phan Hành Sơn
	3952218
	1
	2
	500k
	
	nữ

	15
	ở trọ
	
	lô 22/21 B22 đường Hoài Thanh
	1266755875
	4
	
	
	nửa tháng mới xây xong
	

	16
	ở trọ
	
	57 Mỹ An 7
	978330352
	1
	
	800k
	ngày 25, có gác lửng
	

	17
	ở trọ
	Cô Thu Vân
	
	935939678
	1
	1
	1tr
	
	Nữ

	18
	ở trọ
	
	Hexman
	905181416
	1
	4_5
	1.5tr
	
	

	19
	ở trọ
	cô Nga 
	78 Hồ Huân Nghiệp (giao với Lê Văn Hưu)
	935758665
	15
	
	
	đang xây
	

	20
	ở trọ
	
	37/9 Lương Thê Vinh
	906457954
	1
	1
	0
	làm gia sư luôn, lấy tiền điện
	Nữ

	21
	ở trọ
	Cô Huỳnh Thị Thu
	Tổ 51 phường Mỹ An 
	905683768
	1
	1
	400k
	hiền lành
	nữ

	22
	ở trọ
	Chú A
	Tổ 52 phường Mỹ An 
	905460993
	1
	2
	500k
	
	

	23
	ở trọ
	Trần Thị Hoa
	Tổ 20 gần nhà trẻ Phương Hồng
	1224467022( Anh Tí)
	1
	2
	500k
	
	

	24
	ở trọ
	Cô Phương
	
	976387142
	1
	2
	0
	kèm con cô học ,tính điện nước
	nữ

	25
	ở trọ
	Chú Dũng
	
	913465959
	1
	2
	
	
	

	26
	ở trọ
	Huỳnh Văn Điểu
	kiệt 35/31 Nguyễn Đình Chiểu
	1208083908
	1
	3
	600k
	
	

	27
	ở trọ
	Cô Hạnh
	kiệt 211/51 Nguyễn Văn Thoại
	2932233
	1
	5
	1.5tr
	trật tự ,đảm bảo vệ sinh
	

	28
	ở trọ
	Bà Đáng
	152 Nguyễn VĂn Thoại
	3831501
	1
	3_4
	600_700k
	700k(ko tính điện nước)
	

	29
	ở trọ
	Trần Phước Long
	100 Tô Hiến Thành
	914566855
	1
	2
	500k
	thêm ở ghép 1 người nam
	

	30
	ở trọ
	Nguyễn Thị Hoài
	99 Tô Hiến Thành
	1694623377
	1
	2_3
	500k
	7/9 mới có phòng
	

	31
	ở trọ
	Đặng Thị Trang
	Tổ 18 Phường An Hải Đông Sơn Trà
	935808683
	2
	3
	1tr
	đang xây
	

	32
	ở trọ
	Cô Thu 
	k43/35 Lê Hữu Trác
	1206175752
	1
	4
	600k
	điện nước 250k/tháng
	

	33
	ở trọ
	cô Miên
	
	3940395
	1
	2_4
	500k/p
	
	

	34
	ở trọ
	Anh Phi ,Chị Út
	
	905292146
	1
	5_6
	1.8tr
	vs riêng bếp riêng
	

	35
	ở trọ
	Chú Khuê
	đối diện nhà k250/59 Nguyễn công Trứ
	907648607
	1
	4_5
	2tr
	nhà 50m2
	

	36
	ở trọ
	
	246 Lê Văn Hiến
	984290692
	1
	nhà nguyên căng
	5tr
	
	

	37
	ở trọ
	Trung
	
	957084059
	1
	1
	700k
	
	

	38
	ở trọ
	Vân
	
	1223450711
	1
	nhà nguyên căng
	
	
	

	39
	ở trọ
	Mai
	
	0934893989
	2
	
	
	
	

	40
	ở trọ
	Chú Tác
	89 Thạch Lam
	914129696
	1
	nhà nguyên căng
	3tr
	5 người ở
	

	41
	
	Cô Sương
	Tổ 45 phường Mỹ an   
	943103335
	1
	
	
	
	

	42
	
	chú Cường
	Châu Thị Vĩnh Tế
	935725250
	
	
	
	
	

	43
	ở trọ
	chị Hương
	sát bệnh viện Sơn Trà
	01215 637 434
	
	2-3
	2tr
	
	


